
STT Họ tên Ngày sinh
Giới 

tính
Dân tộc SĐT liên hệ Ghi chú

1 Nguyễn Hà Minh Anh 03/12/2012 1 Kinh 0906022000

2 Phạm Hoàng Thiên Ân 24/10/2012 1 Kinh 0983490105

3 Phạm Diệp Chi 25/04/2012 1 Kinh 0898442672

4 Hồ Thái Dương 28/02/2012 Nam Kinh 0977485226

5 Lê Hiếu 13/06/2012 Nam Kinh 0898483276

6 Bùi Quang Huy 15/07/2012 Nam Kinh 0963897107

7 Trần Đoàn Bảo Huy 05/05/2012 Nam Kinh 0916477577

8 Nguyễn Trí Khải 07/06/2012 Nam Kinh 0918236637

9 Từ Phúc Khang 05/05/2012 Nam Kinh 0938855150

10 Trần Tuấn Khanh 21/08/2012 Nam Kinh 0938780580

11 Nguyễn Ngọc Mỹ Kim 01/04/2012 1 Kinh 0968465110

12 Nguyễn Mai Lâm 29/06/2012 1 Kinh 0917273267

13 Phạm Khánh Linh 03/11/2012 1 Kinh 0946093208

14 Trần Gia Linh 18/11/2012 1 Kinh 0909600728

15 Hồ Phi Long 18/06/2012 Nam Kinh 0773838611

16 Nguyễn Duy Long 06/03/2012 Nam Kinh 0353425250

17 Huỳnh Phước Minh 21/11/2012 Nam Kinh 0903692936

18 Nguyễn Hoàng My 06/04/2012 1 Kinh 0906138938

19 Phạm Tuyết Ngân 18/03/2012 1 Kinh 0906909515

20 Lưu Phương Nghi 24/07/2012 1 Kinh 0902832983

21 Trần Trúc Phương Nghi 01/03/2012 1 Kinh 0979623329

22 Dương Bảo Ngọc 11/12/2012 1 Kinh 0333132241

23 Nguyễn Hoàng Khánh Ngọc 13/06/2012 1 Kinh 0906325269

24 Thượng Hồ Đan Nguyên 27/07/2012 1 Kinh 0979800830

25 Lê Minh Phát 01/07/2012 Nam Kinh 0789511526

26 Trần Nhật Phú 31/08/2012 Nam Kinh 0903477675

27 Đặng Thị Cửu Phụng 05/03/2012 1 Kinh 0947774365

28 Phạm Hữu Phước 15/06/2012 Nam Kinh 0982380622

29 Trương Hoàng Anh Quân 21/11/2012 Nam Kinh 0988311625

30 Nguyễn Văn Tạo 02/01/2012 Nam Kinh 0941667866

31 Bốc Phạm Bích Thảo 10/11/2012 1 Kinh 0937718224
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32 Lục Kiều Phương Thảo 12/07/2012 1 Kinh 0937718224

34 Trần Minh Thư 29/08/2012 1 Kinh 0962631161

35 Võ Anh Thư 18/08/2012 1 Kinh 0903068636

36 Nguyễn Thùy Trang 08/09/2012 1 Kinh 0367850267

38 Bùi Thiện Trí 04/09/2012 Nam Kinh 0907798698

39 Nguyễn Anh Tuấn 06/01/2012 Nam Kinh 0987023995

40 Đặng Ngọc Tùng 26/11/2012 Nam Kinh 0905835500

41 Ngô Vũ Phương Uyên 20/02/2012 1 Kinh 0903112195

42 Huỳnh Thiên Vân 26/10/2012 1 Kinh 0938610268 HS mới

43 Hoàng Khánh Vy 02/04/2012 1 Kinh 0981555121

44 Nguyễn Phước Anh Vy 12/02/2012 1 Kinh 0937439439
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